
Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 4 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8,9 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 9 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành

LỊCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG  TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2026

Thời gian học: Buổi Sáng bắt đầu học 7h30; Buổi Chiều bắt đầu học 13h30.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG QUÂN SỰ

BỘ TƯ LỆNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM GDQP&AN

Hai

29/6



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 11 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 9 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Học thực hành

Chiều

Sáng

Học lý thuyết

Học lý thuyết

Học thực hành

Ba

30/6



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 4 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 9 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Học thực hành

Học lý thuyết

Tư

01/7

Sáng

Chiều



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 11 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 9 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Học thực hành

Chiều

Học lý thuyết

Năm

02/7

Sáng



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 4 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Nghĩa Hội trường

Đại đội 9 Thầy Đoàn Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Quốc Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Học thực hành

T7, CN

04, 05/7

Cả 

ngày
Nghỉ học Các đại đội

Sáu

03/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 11 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 9 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Học thực hành

Chiều

Học lý thuyết

Học lý thuyết

Học thực hành

Hai

06/7

Sáng



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 4 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 9 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Ba

07/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Học lý thuyết và Thi học phần 1 Đại đội 1,2,3 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 11 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy Huy Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 9 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy Huy Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Tư

08/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết và Thi học phần 1

Học thực hành



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Học lý thuyết Đại đội 1,2,3 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 4 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 9 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Học thực hành

Năm

09/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành

Học lý thuyết và Thi học phần 1



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Học lý thuyết Đại đội 1,2,3 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 11 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Quốc Hội trường

Đại đội 9 Thầy Nghĩa Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Đoàn Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Học thực hành

Sáu

10/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành

Học lý thuyết và Thi học phần 1

T7, CN

11, 12/7

Cả 

ngày
Nghỉ học Các đại đội



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 4 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 9 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Học thực hành

Học lý thuyết

Học thực hành

Hai

13/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 11 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 9 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Ba

14/7

Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 4 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 9 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Học thực hành

Tư

15/7

Sáng

Học thực hành

Chiều

Học lý thuyết



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1,2,3 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 11 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 12 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 4, 5 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6,7,8 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 9 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 10 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Học lý thuyết

Năm
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Sáng

Chiều

Học lý thuyết

Học thực hành

Học thực hành



Thứ/

ngày
Buổi Nội dung Đơn vị/ Đại đội Giảng viên Địa điểm

Đại đội 1, 2, 3 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 4 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 5 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 6, 7 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 8, 9 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 10 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Đại đội 11, 12 Thầy Nhân Bãi tập - Sân trường

Đại đội 6, 7, 8 Thầy Đoàn Hội trường

Đại đội 9, 10 Thầy Quốc Phòng 210 - Lầu 2

Đại đội 11, 12 Thầy Nghĩa Phòng 211 - Lầu 2

Đại đội 1, 2 Thầy An Bãi tập - Sân trường

Đại đội 3, 4 Thầy Tài Bãi tập - Sân trường

Đại đội 5 Thầy L.Trung Bãi tập - Sân trường

Nơi nhận: Đã ký

Thượng tá Liêu Quốc Toản

GIÁM ĐỐC

Sáng

Thi học phần 2 (1 tiết)

Thi học phần 3, 4 (2 tiết)

Chiều

Thi học phần 2 (1 tiết)

Thi học phần 3, 4 (2 tiết)

Sáu
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 - Ban Giám đốc TT;

 - Trường CĐ SP TWTPHCM;

 - Các Phòng, Khoa, Đại đội QLHV;

 - Lưu: VT, TM. Nh10.


